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THỜI GIAN: 45 phút

Điểm Lời phê của giáo viên

Phần I. (5,0 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
Câu 1: KHÔNG nên làm gì nếu gia đình mình có vấn đề?
A. Thảo luận nhẹ nhàng với nhau.
B. Thờ ơ với hoàn cảnh gia đình.
C. Kiềm chế cơn tức giận khi việc giải quyết vấn đề là cần thiết.
D. Trao đổi đề nghị khi người thân có thói hư tật xấu.
Câu 2: Cách nào sau đây KHÔNG phải là cách để xây dựng mối quan hệ cộng đồng?
A. Không quan tâm đến các sự kiện địa phương.
 B. Tham gia câu lạc bộ tình nguyện.
C. Chia sẻ, nhân ái, thấu hiểu những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống.
D. Tham gia các hoạt động cộng đồng ở trường, lớp, thị trấn nơi bạn sống.
Câu 3: Hoạt động nào sau đây KHÔNG phải là hoạt động tự nguyện?
A. Giúp đỡ người già neo đơn.
B. Tham gia các hoạt động gây quỹ để hỗ trợ những người gặp khó khăn.
C. Trồng rau và nuôi gà để phụ giúp gia đình.
D. Quyên góp lương thực, thực phẩm cho đồng bào vùng bị lũ lụt.
Câu 4: Hành vi thô lỗ ở nơi công cộng là?
A. Chào hỏi thân thiện và vui vẻ.                     B. Cãi nhau, ẩu đả trong một vụ tai nạn ô tô.
C. Dành không gian cho người già và trẻ em.  D. Nói một cách tôn trọng và khiêm tốn.
Câu 5: Những hành động văn hóa?
A. Rác thải vứt bừa bãi.
B. Hút thuốc hoặc khạc nhổ kẹo cao su ở nơi công cộng.
C. Ngồi, nằm và chiếm ghế đá.
D. Nói chuyện nhẹ nhàng trong thư viện.
Câu 6: Tại sao việc duy trì mối quan hệ tốt với hàng xóm của bạn lại quan trọng?
A. Vì nó mang lại nhiều thuận lợi cho chúng ta.
B. Vì họ giúp bạn khi bạn cần.
C. Vì họ tham gia vào các hoạt động cộng đồng và sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ khi chúng ta gặp 
hoạn nạn.
D. Vì họ luôn làm theo sở thích của chúng ta.
Câu 7: Phong cảnh thiên nhiên quê em đây rồi:
A. Rừng rậm với nhiều động vật hoang dã.                   B. Cánh đồng lúa và bãi biển.
C. Đồi và ruộng bậc thang.                                             D. Hang động.
Câu 8: Việc làm nào sau đây góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên?
A. Bảo tồn động thực vật sống trong rừng.
B. Gấu được nuôi để lấy mật.
C. Thải nước thải thô ra sông, biển.
D. Phát triển cây cổ thụ có giá trị trong rừng nguyên sinh.
Câu 9: Nghề nào sau đây không phải là nghề truyền thống?
A. Gốm sứ.          B. Dệt lụa.          C. Chế tạo đồng hồ.           D. Nghề làm trống.



Câu 10: Dân tộc Bana ở Tây Nguyên có nghề truyền thống nào sau đây?
A. Làm thuyền.            B. Đúc đồng.          C. Làm bánh .          D. Dệt vải.
Phần II. (2,0 điểm) Ghép nội dung cột A với nội dung cột B và điền kết quả vào cột C.
Câu 11:

Cột A
(Nghề nghiệp)

Cột B
(việc làm)

Nối

1. Giáo viên
A. Trồng trọt và chăn nuôi tạo ra sản phẩm phục vụ 
đời sống con người.

1 ….

2. Nông dân
B. Tri thức của con người, giáo dục đạo đức, trao 
truyền nhân cách của con người.

2 ….

3.Bác sĩ
C. Chúng tôi đảm bảo trật tự an toàn của xã hội và 
cuộc sống bình yên của người dân.

3 ….

4. Cảnh sát D. Chăm sóc sức khoẻ và chữa bệnh cho nhân dân. 4 ….

Phần III. Tự luận (3,0 điểm)
Câu 12: (1,0 điểm) Em có thể làm gì để giữ gìn cảnh quan thiên nhiên?
Câu 13: (2,0 điểm) Lan có một người anh làm việc trong ngân hàng. Lan cho biết anh không phải 
làm việc vất vả vì làm việc ở ngân hàng sẽ kiếm được nhiều tiền. Chính vì vậy mà Lan rất 
ngưỡng mộ anh và mong muốn sẽ làm được điều này trong tương lai. Bạn có đồng tình với suy 
nghĩ và thái độ của Lan không? Tại sao?
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MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ CUỐI KÌ 2 MÔN HDTN, HN 6
1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Chủ đề

Mức độ

Tổng 
câu

Tổng 
điểm

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Trắc 
nghiệ

m

Tự 
luận

Trắc 
nghiệ

m
Tự luận

Trắc 
nghiệm

Tự luận

Nét đẹp 
mùa xuân

1 câu 1 câu 0,5 đ

Tập làm chủ 
gia đình

3 câu 2 câu 5 câu 2,5 đ

Cuộc sống 
quanh ta

1 câu 1 câu 1 câu 3 câu 2 đ

Con đường 
tương lai

1 câu 2 câu 1 câu 4 câu 4,5 đ

Tổng câu
5 câu 

(2,5 đ)
5 câu 
(4 đ)

1 câu 
(0,5 đ)

2 câu 
(3 đ)

13 câu 10 đ

Tổng điểm 2,5 điểm 4  điểm 3,5 điểm 10 điểm

Phần trăm 25 % 40 % 35 % 100%

2. BẢN ĐẶC TẢ

Mức độ Yêu cầu cần đạt
Tổng số câu hỏi và 

điểm Câu hỏi
Trắc 

nghiệm
Tự luận

Chủ đề 5: Nét đẹp mùa xuân
Nhận 
biết

- Biết cách xử lí khi gia đình có vấn đề. 1 câu 
(0,5 đ)

Câu 1

Chủ đề 6: Tập làm chủ gia đình
Nhận 
biết

-Nêu được các hoạt động tự nguyện.

-Nêu được hành vi thô lỗ ở nơi công cộng.

-Nêu được các hành động có văn hóa.

1 câu 
(0,5 đ)
1 câu 

(0,5 đ)
1 câu 

(0,5 đ)

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Thông 
hiểu

-Trình bày được cách để xây dựng mối quan hệ 
cộng đồng.
-Trình  bày  được  lợi  ích  của  việc  duy  trì  mối 
quan hệ tốt với hàng xóm.

1 câu 
(0,5 đ)
1 câu 

(0,5 đ)

Câu 2

Câu 6

Chủ đề 7: Cuộc sống quanh ta
Nhận 
biết

- Nêu được phong cảnh quê hương nơi mình sinh 
sống.

1 câu 
(0,5đ)

Câu 7

Thông 
hiểu

-Trình bày được  các việc làm góp phần bảo vệ 
cảnh quan thiên nhiên.

1 câu 
(0,5đ)

Câu 8

Vận 
dụng

-Đưa ra được các biện pháp giữ gìn cảnh quan 
thiên nhiên.

1 câu 
(1 đ)

Câu 12

Chủ đề 8: Con đường tương lai



Nhận 
biết

-Nêu được một số nghề truyền thống. 1 câu 
(0,5 đ)

Câu 9

Thông 
hiểu

-Chỉ ra được nghề truyền thống ở một địa phương 
cụ thể.
-Trình bày được đặc điểm của các nghề.

1 câu 
(0,5 đ)
1 câu 
(2 đ)

Câu 10

Câu 11

Vận 
dụng

-Chỉ ra được cách chọn nghề phù hợp. 1 câu 
(2 đ)

Câu 13



* ĐÁP ÁN:
I. Trác nghiệm khách quan: (5,0 điểm) Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đáp án B A C B D B A A C D

II. Tất cả các liên kết đều đúng. 0,5 điểm (câu 11)
Câu 11: Nối                       1 - B.           2 - A.             3 - D.               4 - C.

III. Tự luận: (3,0 điểm)

Câu hỏi Đáp án Điểm

câu 12:

(* Học sinh có thể giao bất kỳ công việc chính xác nào khác 
mà vẫn đạt điểm cao nhất.)

1 điểm

– Không vứt rác nơi công cộng, bãi biển, sông, hồ, điểm du 
lịch.

(0,25 điểm)

– Tích cực tham gia trồng và chăm sóc cây xanh. (0,25 điểm)

– Thu gom và phân loại rác. (0,25 điểm)

– Để không chặt phá bừa bãi và không săn bắt thú rừng, chúng 
tôi đã tập hợp những thanh niên xung kích … (0,25 điểm)

câu 13:

(Giáo viên tùy theo cách xử lý tình huống của học sinh để cho 
điểm phù hợp).

(2điểm)

- Không đồng ý với suy nghĩ và thái độ của Lan.
- Mỗi người nên làm những việc mình thích để có lợi cho 

xã hội theo khả năng của mình

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

        


